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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 60/2023/DS-ST 

         Ngày: 21-6-2023 
         “V/v tr n     p   p   n  v y” 

           (      n    v  ông H) 

                                                                                                              
NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uyễn T ị Lo n 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ông P ạm Văn Tư; 

2. Ông N uyễn T n T  . 

- Thư ký phiên tòa: Ông N     n  Bảo - T ư    T   án nhân dân thành 

p ố V, tỉn  Vĩn  Lon . 

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, tạ  tr  s  Tòa án nhân dân t  n  p ố V, tỉn  

Vĩn  Lon  xét xử sơ t ẩm   n       v  án t   l  số: 50/2023/TLST - DS ngày 

14 tháng 02 năm 2023 về tr n     p   p   n  v y t   sản t eo Quyết  ịn   ư  

v  án r  xét xử số: 68/2023/QĐXXST-DS ngày 09 tháng 5 năm 2023       á  

 ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Anh H  nh Th   Đ n   ; s n  năm 1998, nơ   ư trú: 

 ư n   B P ư n  N, thành phố V, tỉn  Vĩn  Lon ;  ị    ỉ liên lạ :   n  V, 

P ư n   , t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon ; 

Ng  i đ i di n h p pháp: B  N uyễn P ươn  T; s n  năm: 1988;  ị    ỉ: 

  n  V, P ư n   , t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  ( ó  ơn x n xét xử vắn  mặt). 

-    đơn: Ông N  yễn Tr n  H; sin  năm 1981, nơ   ư trú:   óm  , 

P ư n  C, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon  (vắn  mặt) 

NỘI DUNG V  ÁN: 

  Tron   ơn         n v          n    sun  n  y 15/11/2022 nguyên  ơn 

 u n  T á  Đăn    v  tron  quá tr n    ả  quyết v  án   n  n ư tại p   n t   

sơ t ẩm,  ạ     n   p p áp    N uyễn P ươn  T tr n    y: 
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Ngày 24/02/2022, anh K  ó   o  n  N uyễn Trun    mư n 70.000.000  

t     ạn 06 t án  (t n  t  n  y 24/02/2022  ến n  y 24/8/2022   ng H  ón  l   

 ư   m t t án  l  758.100 . Đến n  y 09/4/2022 anh K cho ông H mư n t ếp 

30.000.000 , số t ền mư n l n n y    n      t     ạn. Khi mư n t ền ôn     ó 

t ế    p   o  n    01    y    n  n  n quyền sử   n    t số CU 073961 t ử  

  t số 286, t   ản    số 40,    n t    265,1m
2
 t   lạ  P ư n  C, t  n  p ố V, 

tỉn  Vĩn  Lon    p n  y 31/12/2019 cho ông Nguyễn Trun   . Cá    oản t ền 

mư n     ết  ạn n ưn   n       n  trả t ền lạ  v    n     n  l  n lạ   ư  . 

Tạ   ơn    n nguyên  ơn y u   u  n    trả lạ  t ền  ố  100.000.000  v  t ền l   

t n   ến n  y 15/11/2022 l  21.538.968  v  y u   u t n  l    ến n  y xét xử sơ 

t ẩm;  ố  v      y    n  n  n QSDĐ t ế    p  ề n  ị       n t  n  toán n  

cho anh K.  

Tạ  p   n t   sơ t ẩm: Đạ     n n uy n  ơn,    T y u   u trả t ền  ố  

100.000.000 ; t ền l   B   ó t  y     m t p  n y u   u         n,    t  : y u 

  u t n  l   tron   ạn v  l   quá  ạn t  n  y 25/3/2022 tr n số t ền 70.000.000 , 

t  n  y 09/4/2022 tr n số t ền 30.000.000   ến     xét xử sơ t ẩm; y u   u t n  

l   tron   ạn 13%/năm (tươn   n  m   l   1,083%/t án ); t n  l   quá  ạn 

150%     m   l   tron   ạn (tươn   n  m   l   1,62%/t án ); t n    n  t ền 

l   y u   u 19.699.860 ;  ố  v    ản  ố     y    n  n  n QSDĐ anh K    n  

y u   u       n n   m  trả lạ    o  n  H khi ông H trả n . 

Đ     n  m n    o y u   u     m n  n uy n  ơn    n p  á  t   l  u, 

   n       m t eo  ơn         n   m: Biên n  n n  y 24/02/2022 ( ản    n  

 án  máy,  ó p  n v ết t y      n    mự  m u x n );    y    n  n  n QSDĐ 

( ản s o   á  t   t   tố t n    n t  ết   á      ảm  ảo   ả  quyết v  án. 

  Tron  quá tr n    ả  quyết v  án  ị  ơn N uyễn Trun    vắn  mặt: Đ  

  ả  quyết T   án    t ến   n    n          n     v        ả  theo  ún  tr n  tự 

t   t   tố t n  n ưn  ông H vẫn vắn  mặt    n  l   o,   n   ề n  ị số: 

226/ĐN-T  n  y 09/5/2022     T   án, C n   n  ị  p ươn  xá  n  n  n    

       ị  p ươn     t  t án  01/2023  ến n y,    n  r       u. Do  ó,  ị  ơn 

không tham gia p   n   p    m tr  v       o n p, t ếp   n,   n          n     

tron  v  án v    n     n  t ến   n        ả   ư   v   n uy n  ơn. Tạ  p   n 

tòa ông H vắn  mặt  ến l n t      . 

* Tạ  p   n t   sơ t ẩm  ươn  sự    n  xu t tr n     n     n o m  . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn    v o t   l  u,    n         ư   xem xét tạ  p   n t  ,  ơn x n xét 

xử vắn  mặt.       n  xét xử n  n  ịn :   

[1] Về tố t n : Anh K yêu   u trả 119.699.860 , ông H vắn  mặt tron  

suốt quá tr n    ả  quyết v  án. Xét    n      ó tron     sơ v  án v  l   tr n  

  y      ươn  sự,       n  xét xử xá   ịn  v  án tr n     p   p   n  v y t   

sản  ư   quy  ịn  tạ  Đ ều 463     B  lu t D n sự năm 2015; khi xá  l p    n 

n  n ông H t ư n  trú  ị    ỉ   óm  , P ư n  C, t  n  p ố V. Căn      oản 

3 Đ ều 26,   oản 1 Đ ều 35,   oản 3 Đ ều 36,   oản 1 Đ ều 39     B  lu t Tố 

t n    n sự, v  án t u   t ẩm quyền   ả  quyết     T   án n  n   n t  n  p ố 

V.  

Cá   ươn  sự vắn  mặt tạ  p   n t   t eo quy  ịn  tạ     m     oản 2 

Đ ều 227;   oản 3 Đ ều 228     B  lu t Tố t n    n sự v     m     oản 2 Đ ều 

6     N  ị quyết số: 04/2017/NQ- ĐTP n  y 05/5/2017           n  T ẩm 

p án T   án n  n   n tố    o, t ến   n  xét xử v  án vắn  mặt Cá   ươn  sự. 

[2]  ét y u   u         n c    n   u n  T á  Đăn   .  

[2.1] Về t ền  ố : Anh K y u   u ông H trả 100.000.000 ,    n     xá  

 ịn  y u   u l     n n  n ngày 24/02/2022 số t ền 70.000.000  v  p  n mư n 

t  m v ết t y 30.000.000  n  y 09/4/2022.     t ự     n t   t   ki n nguyên 

 ơn  ử     sơ    n   o  ị  ơn,      ả  quyết v  án T   án t  n   áo   o  ị  ơn 

  ết về y u   u         n,  á  t   t   tố t n   ư   tốn   ạt   p l  t eo quy  ịn  

tạ    oản 5 Đ ều 177, Đ ều 179     B  lu t Tố t n    n sự,  n    ếu vắn  mặt 

n ưn  t       m xá  l p    n n  n n     r  nơ   ư trú. Do  ó,  ăn      oản 2 

Đ ều 92     B  lu t Tố t n    n sự,       n  xét xử   n  n  n t n  t ết  n    

n   n    l  sự t  t. C  n     n uy n  ơn  ư  r     xá   ịn  y u   u l   ó  ăn 

   v    p p áp nên anh K y u   u ông H trả t ền  ố  100.000.000  l   ó  ơ s  

   p n  n, p     p Đ ều 466     B  lu t D n sự.  

 2.2  Về t ền l  : Đạ     n n uy n  ơn,    T ảo y u   u t n  m   lãi tron  

 ạn v  m   l   quá  ạn tươn   n  m   l   v  t       n n u tr n  ến xét xử sơ 

t ẩm.       n  xét xử n  n t  y biên n  n n   ó th    ạn 06 t án   ố  v    

  oản vay 70.000.000 , ông H   ỉ trả  ư   01 t án  t ền l  ,   oản vay 

30.000.000    ư   ón  l  , tuy n   n tạ     n n  n p  n ghi thêm 30.000.000  

   n  xá   ịn  t     ạn   o v y. Tuy       n    n  t    t u n m c lãi    t   

n ưn  trong quá trình vay ông H  ó trả l    ư   01 t án  t ền l   758.100  

tươn   n  m   1,083%/t án . Căn      oản 1 Đ ều 468     B  lu t D n sự, áp 

  n    oản 2 Đ ều 5     N  ị quyết số: 01/2019/NQ- ĐTP n  y 01/11/2019 
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về l  , l   su t,    T y u   u tính m   lãi tron   ạn 1,083%/tháng, t n  l   quá 

 ạn m   1,62%/tháng tr n  á    oản t ền v y  ến n  y xử sơ t ẩm 21/6/2023 là 

 ó  ăn       p n  n, t ền l    ư   t n  n ư s u:  

1/ L       số t ền 70.000.000 :  

L   tron   ạn (t  n  y 25/3/2022  ến n  y 24/8/2022     

70.000.000   05t án  * 1,083%/t án    3.790.500 . 

L   quá  ạn (t  n  y 25/8/2022  ến n  y 21/6/2023) 

70.000.000   09t án  26 n  y  1,62%/t án    11.188.800 . 

2/ L       số t ền 30.000.000  (t  n  y 09/4/2022  ến n  y 21/6/2023) 

30.000.000   14t án  * 1,083%/t án    12n  y = 4.720.560 . 

T n    n  t ền l             oản t ền v y l  19.699.860  

[2.3] Đố  v      y    n  n  n quyền sử   n    t: Do n uy n  ơn        

l m t n   o v    trả t ền v y     ông H, trong quá tr n    ả  quyết    T  ạ     n 

cho ông K rút lạ  y u   u       n t   sản,   n    trả lạ   ản  ố     y    n  n  n 

QSDĐ cho ông H,       n  xét xử n  n t  y sự tự n uy n        T ảo l  p   

  p v   quy  ịn  p áp lu t nên  ư      p n  n. 

[3] Về án p   sơ t ẩm: Anh K y u   u ông H trả 119.699.860   ư       

  n  xét xử    p n  n to n    n n t eo quy  ịn  tạ    oản 2 Đ ều 26     N  ị 

quyết số: 326/2016/UBTVQ  14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về m   t u, m ễn, 

  ảm, t u, n p quản l  v  sử   n  án p   v  l  p   T   án, ông H p ả    ịu to n 

   án p     n sự sơ t ẩm (v   m   t u 05%       á trị tr n     p  l  

5.985.000 ; anh K    n  p ả    ịu án p     n sự sơ t ẩm,  o n trả lạ  t ền tạm 

 n  án p      n p. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH: 
 

 p   n  các   ều 351, 463, 466, 468, 470     B  lu t D n sự năm 2015; 

 p   n   á    ều 2, 5, 6,13     N  ị quyết số: 01/2019/NQ- ĐTP n  y 

01/11/2019;  p   n    oản 2 Đ ều 26     N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQ  

14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về m   t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử 

  n  án p   v  l  p   T   án. Tuy n xử: 

   V  nộ  d n :  

C  p n  n y u   u         n      n   u n  T á  Đăn   ;  
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Bu    n  N uyễn Trun  H  ó n  ĩ  v  trả   o anh K số t ền 

119.699.800  (tron   ó: t ền  ố  100.000.000 , t ền l    19.699.800 ); 

 n   u n  T á  Đăn     ó n  ĩ  v  trả lạ   ản  ố     y    n  n  n 

quyền sử   n    t số CU 073961 t ử  số 286, t   ản    số 40    n t    

265,1m
2
 t   lạ  P ư n  C, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon ,   p n  y 31/12/2019 

cho ông N uyễn Trun   ; 

   t  n  y  ản án  ó    u lự  p áp lu t ( ố  v    á  trư n    p Cơ qu n 

T     n  án  ó quyền       n  r  quyết  ịn  t     n  án   oặ     t  n  y  ó 

 ơn y u   u t     n  án     n ư    ư   t     n  án ( ố  v    á    oản t ền p ả  

trả   o n ư    ư   t     n  án    o  ến     t     n  án xon , t t  ả  á    oản 

t ền   n  t án    n p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền l       số t ền   n 

p ả  t     n  án t eo m   l   su t quy  ịn  tạ    oản 2 Đ ều 468     B  lu t 

D n sự năm 2015. 

   2/ V   n ph  d n  ự  ơ thẩm:  

   2.1/ Bu   ông N uyễn Trun    p ả  n p án p     n sự sơ t ẩm  

6.049.000  (sáu tr  u, không trăm  ốn mươ     n n  n   n ); 

2.2/  n   u n  T á  Đăn     ư   n  n lạ  tạm  n  án p   sơ t ẩm 

3.038.000  (   tr  u,    n  trăm    mươ  tám n  n   n      n p t eo    n l   

t u t ền số N
0
 0001841 n  y 06/02/2023 tạ  C       T     n  án   n sự t  n  

p ố V. 

Trư n    p Bản án, Quyết  ịn   ư   t     n  t eo quy  ịn  tạ  Đ ều 2 

Lu t T     n  án   n sự t   N ư    ư   t     n  án   n sự, N ư   p ả  t     n  

án   n sự  ó quyền t    t u n t     n  án, quyền y u   u t     n  án, tự n uy n 

t     n  án  oặ   ị  ưỡn    ế t     n  án t eo quy  ịn  tạ   á    ều 6, 7, 7a, 7b 

v  9 Lu t T     n  án dân sự; t       u t     n  án  ư   t ự     n t eo quy 

 ịn  tạ  Đ ều 30 Lu t T     n  án   n sự. 

Cá   ươn  sự  ó quyền l m  ơn   án   áo tron  t     ạn 15 (mư   lăm  

n  y    t  sau ngày tuyên án,  ươn  sự vắn  mặt tạ  p   n t   t   t     ạn 

  án   áo t n  t  n  y n  n  ư   Bản án  oặ   ư   tốn   ạt   p l .                          

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                             THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- Cá   ươn  sự; 

- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

- T ND tỉn  VL; 

- Lưu    sơ v  án.     

                                                                                                             N  yễn Th  Lo n 
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